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Bắc Giang, ngày       tháng 6 năm 2021 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen 

                                                
 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang. 
 

 

 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi 

một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số nội dung công tác thi đua, khen thưởng 

trên dịa bàn tỉnh Bắc Giang; 

Căn cứ Hướng dẫn số 2630/UBND-NC ngày 03/6/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong phòng, chống dịch 

Covid-19 (sau dây gọi tắt là Hướng dẫn số 2630); 

Ngày 11/6/2021, Sở Nội vụ nhận được Tờ trình số 1383/TTr-BCH ngày 

09/6/2021 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về việc đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng 

Bằng khen cho 11 tập thê, 261 cá nhân có nhiều đóng góp tích cực, ủng hộ tỉnh 

Bắc Giang trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Sau khi thấm định, 

thành tích của các tập thể, cá nhân nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị Chủ 

tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen theo quy định tại điểm b khoản 3 Hướng dẫn số 

2630, Sở Nội vụ trân trọng đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 11 

tập thể, 261 cá nhân (trên tổng số 5.263 cá nhân tham gia chống dịch) đã có đóng 

góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh 

Bắc Giang. 

(Có danh sách và dự thảo Quyết định kèm theo) 

Tiền thưởng kèm theo Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đối với mỗi tập 

thể là 2.980.000; mỗi cá nhân là 1.490.000 đồng; tổng số tiền thưởng là 

421.670.000 đồng (Bốn trăm hai mươi mốt triệu, sáu trăm bảy mươi nghìn 

đồng), được chi từ Quỹ thi đua, khen thưởng tỉnh. 

Kính trình Chủ tịch UBND tỉnh xét, quyết định./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- LĐ Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT, TĐKT. 

  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Vũ Mạnh Hùng 



DANH SÁCH 

Tập thể, cá nhân đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen  

(Kèm theo Tờ trình số            /TTr-SNV ngày           /06/2021 của Sở Nội vụ) 

–––––––––––––––––– 
 

 I. TẬP THỂ (11 tập thể) 

STT Tên tập thể 
Ghi 

chú 

1 Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng.  

2 Bệnh viện Quân y 110, Cục Hậu cần, Quân khu 1  

3 Trung tâm nhiệt đới Việt- Nga, Bộ Quốc phòng  

4 Sư đoàn 3, Quân khu 1  

5 Lữ đoàn 86, Binh chủng Hóa học  

6 Tiểu đoàn Phòng hóa 23, Bộ Tham mưu, Quân khu 1  

7 Tiểu đoàn Trinh sát 1, Bộ Tham mưu, Quân đoàn 2  

8 Trường Quân sự, Quân Đoàn 2  

9 Sư đoàn 325, Quân đoàn 2  

10 Lữ đoàn 219, Quân đoàn 2  

11 Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y, Bộ Quốc Phòng  

II. CÁ NHÂN (261 cá nhân) 

STT Họ và tên Cấp bậc,  Chức vụ, đơn vị 
Ghi 

chú 

1.  Ông Lê Chí Linh 
Thiếu tá, Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn hóa học 23, Bộ 

Tham mưu, Quân khu 1 

 

2.  Ông Doãn Xuân Nam 
Đại úy CN, Nhân viên khí tài, Tiểu đoàn hóa học 23, 

Bộ Tham mưu, Quân khu 1 

 

3.  Ông Bùi Duy Minh 
Thượng tá, Phó trưởng Phòng Hóa học, Bộ Tham mưu, 

Quân khu 1 

 

4.  Ông Hoàng Đức Hậu 
Thượng tá BS CKII, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, 

Bộ Quốc phòng 

 

5.  Ông Dương Văn Nghĩa 
Thạc sỹ, Bác Sỹ, CKI, Trung tâm Nhiệt đới Việt - 

Nga, Bộ Quốc phòng 

 

6.  Ông Bùi Thị Lan Anh 
Thạc sỹ BS, Cán bộ xét nghiệm, Trung tâm Nhiệt đới 

Việt - Nga, Bộ Quốc phòng 

 

7.  Ông Phạm Mai Trinh 
Thiếu úy, Cán bộ xét nghiệm, Trung tâm Nhiệt đới  

Việt - Nga, Bộ Quốc phòng 

 

8.  Ông Trịnh Văn Toàn 
Thạc sỹ BS, Cán bộ xét nghiệm, Trung tâm Nhiệt đới 

Việt - Nga, Bộ Quốc phòng 

 

9.  Ông Đặng Minh Nhất 
Thượng úy,  Lái xe, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, 

Bộ Quốc phòng. 

 

10.  Ông Trương Đăng Thông 
Trung úy CN, Lái xe, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, 

Bộ Quốc phòng 
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11.  Ông Mai Huy Dũng 
Thượng úy, Phó Đại đội trưởng, Đại đội 4, Tiểu đoàn 

Thông tin 463, Bộ Tham mưu, Quân đoàn 2 

 

12.  Ông Lê Quang Tá 
Thượng úy CN, Trinh sát viên, Đại đội 1, Tiểu đoàn 

Trinh sát 1, Bộ Tham mưu, Quân đoàn 2 

 

13.  Ông Trần Văn Ngân Đại tá, Phó Sư đoàn trưởng, Sư đoàn 3, Quân khu 1  

14.  Ông Nguyễn Trung Thành 
Thiếu tá, Phó Chủ nhiệm Hậu cần, Sư đoàn 3, Quân 

khu 1 

 

15.  Ông Lê Trung Kiên 
Thiếu tá, Phó Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn Thông tin 18, 

Sư đoàn 3, Quân khu 1 

 

16.  Ông Nguyễn Văn Thịnh 
Thượng úy, Trung đội trưởng, Đại đội 5, Tiểu đoàn 2, 

Trung đoàn 2, Sư đoàn 3, Quân khu 1 

 

17.  Ông Lương Văn Thuần 
Binh nhất, Chiến sĩ, Đại đội 3, Tiểu đoàn 14 - Cối 100, Sư 

đoàn 3, Quân khu 1 

 

18.  Ông Nguyễn Văn Thịnh 
Thượng tá, Phó Lữ đoàn trưởng, Lữ đoàn 219, Quân 

đoàn 2 

 

19.  Ông Tiêu Hoàng Thuận 
Thượng tá, Phó Trưởng phòng Đào tạo, Trường Quân 

sự, Quân đoàn 2 

 

20.  Ông Phạm Văn Chiến 
Đại úy, Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn 2, Trường Quân 

sự, Quân đoàn 2 

 

21.  Ông Nguyễn Văn Điều 
Thượng úy CN, Nhân viên Nấu ăn, Tiểu đoàn 1, 

Trường Quân sự, Quân đoàn 2 

 

22.  Ông Lưu Quang Tuyền 
Đại úy CN, Lái xe, Phòng Kỹ thuật, Lữ đoàn 86, Binh 

chủng Hóa học 

 

23.  Ông Lê Quang Thức 
Thượng úy CN, Lái xe, Đại đội 5, Tiểu đoàn 902, Lữ 

đoàn 86, Binh chủng Hóa học 

 

24.  Ông Vũ Anh Tuấn 
Trung sĩ, Tiểu đội trưởng, Trung đội 3, Đại đội 66, Lữ 

đoàn 86, Binh chủng Hóa học 

 

25.  Ông Nguyễn Xuân Dương Thượng tá, Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 325, Quân đoàn 2  

26.  Ông Đào Đức Giang 
Trung tá, Trưởng Ban Quân y, Phòng Hậu cần, Sư 

đoàn 325, Quân đoàn 2 

 

27.  Ông Lê Văn Thơm 
Trung úy, Đại đội trưởng Đại đội 24, Trung đoàn 95, 

Sư đoàn 325, Quân đoàn 2 

 

28.  Bà Tạ Thị Nguyệt 
Thiếu tá CN, Y sĩ Tiểu đoàn 24, Sư đoàn 325, Quân 

đoàn 2 

 

29.  Ông Lê Hải Định 
Thiếu tá, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 6, Trung 

đoàn 95, Sư đoàn 325, Quân đoàn 2 

 

30.  Ông Đàm Văn Khỏe 
Thiếu tá, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 

18, Sư đoàn 325, Quân đoàn 2 

 

31.  Ông Ngô Hữu Long 
Đại tá, Phó Giám đốc, Bệnh viện Quân y 110, Cục Hậu 

cần, Quân khu 1 

 

32.  Ông Đỗ Thiện Quảng 
Đại tá, Phó Giám đốc, Bệnh viện Quân y 110, Cục Hậu 

cần, Quân khu 1 

 

33.  Ông Đào Văn Hùng 

Thiếu tá CN, Kỹ thuật viên, Khoa Xét nghiệm và Giải 

phẫu bệnh, Bệnh viện, Quân y 110, Cục Hậu cần, 

Quân khu 1 

 

34.  Bà Diêm Thị Quỳnh 
Kỹ thuật viên, Khoa Xét nghiệm và Giải phẫu bệnh, 

Bệnh viện, Quân y 110, Cục Hậu cần, Quân khu 1 

 

35.  Ông Nguyễn Xuân Quang 
Thiếu tá, Trợ lý, Ban Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện 

Quân y 110, Cục Hậu cần, Quân khu 1 

 

36.  Ông Vũ Cao Tùng 
Trung úy CN, Điều dưỡng viên, Khoa Điều trị cán bộ, 

Bệnh viện Quân y 110, Cục Hậu cần, Quân khu 1. 

 



4 

 

37.  Ông Nguyễn Viết Huệ 
Thượng úy CN, Điều dưỡng viên, Khoa Tim thận khớp, 

Bệnh viện Quân y 110, Cục Hậu cần, Quân khu 1 

 

38.  Ông Phan Văn Kiên 
Trung úy CN, Điều dưỡng viên, Khoa Tiêu hóa, Bệnh 

viện Quân y 110, Cục Hậu cần, Quân khu 1 

 

39.  Ông Nguyễn Văn Giang 
Đại úy CN, Điều dưỡng viên, Khoa Truyền nhiễm da 

liễu, Bệnh viện Quân y 110, Cục Hậu cần, Quân khu 1 

 

40.  Bà Trần Như Quỳnh 
Điều dưỡng viên,  Khoa Ung bướu, Bệnh viện Quân y 

110, Cục Hậu cần, Quân khu 1 

 

41.  Ông Bùi Hữu Toàn 
Thiếu úy CN, Điều dưỡng viên, Khoa Tâm thần kinh, 

Bệnh viện Quân y 110, Cục Hậu cần, Quân khu 1 

 

42.  Ông Nguyễn Mạnh Hà 
Thượng úy CN, Điều dưỡng viên, Khoa Y học cổ truyền, 

Bệnh viện Quân y 110, Cục Hậu cần, Quân khu 1 

 

43.  Ông Đặng Công Vương 
Thiếu úy CN, Điều dưỡng viên, Khoa Hồi sức cấp cứu, 

Bệnh viện Quân y 110, Cục Hậu cần, Quân khu 1 

 

44.  Ông Nguyễn Đình Nhật 
Điều dưỡng viên, Khoa Thận lọc máu, Bệnh viện 

Quân y 110, Cục Hậu cần, Quân khu 1. 

 

45.  Ông Đỗ Hồng Hoàng 

Thượng úy CN, Điều dưỡng viên, Khoa Chấn thương 

Chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 110, Cục Hậu cần, 

Quân khu 1 

 

46.  Ông Nguyễn Như Thanh 
Thượng úy CN, Điều dưỡng viên, Khoa Ngoại chung, 

Bệnh viện Quân y 110, Cục Hậu cần, Quân khu 1 

 

47.  Bà Nguyễn Thị Thắm 
Thượng úy CN, Điều dưỡng viên, Khoa Gây mê Phẫu thuật, 

Bệnh viện Quân y 110, Cục Hậu cần, Quân khu 1. 

 

48.  Ông  Phạm Huy Hinh 
Đại úy CN,  Điều dưỡng viên, Khoa Mắt, Bệnh viện 

Quân y 110, Cục Hậu cần, Quân khu 1. 

 

49.  Ông Vũ Tiến Sỹ 
Thiếu tá CN, Điều dưỡng viên, Khoa Tai mũi họng, 

Bệnh viện Quân y 110, Cục Hậu cần, Quân khu 1. 

 

50.  Ông Nguyễn Văn Định 
Thượng úy CN, Điều dưỡng viên, Khoa Răng hàm 

mặt, Bệnh viện Quân y 110, Cục Hậu cần, Quân khu 1 

 

51.  Bà Phạm Thị Hậu 
Điều dưỡng viên, Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Quân y 

110, Cục Hậu cần, Quân khu 1 

 

52.  Ông Đặng Văn Tuấn 

Thiếu tá CN, Kỹ thuật viên, Khoa Chẩn đoán hình ảnh 

– Chức năng và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Quân 

y 110, Cục Hậu cần, Quân khu 1 

 

53.  Ông Hoàng Anh Nam 

Thiếu tá CN, Kỹ thuạt viên, Khoa Chẩn đoán hình ảnh, 

chức năng và phục hồi chức năng, Bệnh viện Quân y 

110, Cục Hậu cần, Quân khu 1 

 

54.  Bà Nguyễn Phương Hiền 
Thiếu tá CN, Điều dưỡng viên, Khoa Mắt, Bệnh viện 

Quân y 110, Cục Hậu cần, Quân khu 1 

 

55.  Bà Phạm Thị Hạnh 
Thiếu tá CN, Điều dưỡng viên, Khoa Tai mũi họng, 

Bệnh viện Quân y 110, Cục Hậu cần, Quân khu 1 

 

56.  Ông Dương Văn Ưng 
Trung úy CN, Lái xe, Ban Hậu cần, Bệnh viện Quân y 

110, Cục Hậu cần, Quân khu 1 

 

57.  Ông Nguyễn Văn Đông 
Thiếu úy CN, Kỹ thuật viên, Khoa Xét nghiệm và Giải phẫu 

bệnh, Bệnh viện Quân y 110, Cục Hậu cần, Quân khu 1 

 

58.  Bà Nông Thị Lệ Quyên 
Đại úy CN, Kỹ thuật viên, Khoa Xét nghiệm và Giải phẫu 

bệnh, Bệnh viện Quân y 110, Cục Hậu cần, Quân khu 1 

 

59.  Ông Trần Quang Khải 
Trung úy CN, Điều dưỡng viên, Khoa Tim thận khớp, 

Bệnh viện Quân y 110, Cục Hậu cần, Quân khu 1 

 

60.  Bà Nguyễn Thị Hoan 
Trung úy CN, Điều dưỡng viên, Khoa Tiêu hóa, Bệnh 

viện Quân y 110, Cục Hậu cần, Quân khu 1. 

 

61.  Ông Nguyễn Sỹ Vỵ Thượng úy CN,  Điều dưỡng viên, Khoa Truyền nhiễm da  
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liễu, Bệnh viện Quân y 110, Cục Hậu cần, Quân khu 1 

62.  Ông Nguyễn Văn Lam 
Đại úy CN, Điều dưỡng viên, Khoa Ung bướu, Bệnh 

viện Quân y 110, Cục Hậu cần, Quân khu 1 

 

63.  Ông Nghiêm Đình Giang 
Trung úy CN, Lái xe, Ban Hậu cần, Bệnh viện Quân y 

110, Cục Hậu cần, Quân khu 1 

 

64.  Ông Lê Văn Mạnh 
Đại úy, Bác sĩ, Khoa Khám và Điều trị Cơ sở 2, Bệnh 

viện Quân y 110, Cục Hậu cần, Quân khu 1 

 

65.  Ông Trần Quang Vinh 
Thiếu tá, Phó ban, Ban Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện 

Quân y 110, Cục Hậu cần, Quân khu 1 

 

66.  Ông Nguyễn Hải Nam 
Trung úy CN, Kỹ thuật viên, Khoa Xét nghiệm và Giải phẫu 

bệnh, Bệnh viện Quân y 110, Cục Hậu cần, Quân khu 1 

 

67.  Ông Vũ Ngọc Dân 

Thượng úy CN, Kỹ thuật viên, Khoa Xét nghiệm và 

Giải phẫu bệnh, Bệnh viện Quân y 110, Cục Hậu cần, 

Quân khu 1 

 

68.  Ông Trần Văn Long 
Thượng úy CN, Điều dưỡng viên, Khoa Hồi sức cấp 

cứu, Bệnh viện Quân y 110, Cục Hậu cần, Quân khu 1 

 

69.  Ông Ngọ Văn Nguyên 
Thiếu tá CN, Kỹ thuật viên, Khoa Xét nghiệm và Giải phẫu 

bệnh, Bệnh viện Quân y 110, Cục Hậu cần, Quân khu 1 

 

70.  Ông Lê Tuấn Dũng 

Thiếu tá CN, Kỹ thuật viên trưởng, Khoa Xét nghiệm 

và Giải phẫu bệnh, Bệnh viện Quân y 110, Cục Hậu 

cần, Quân khu 1 

 

71.  Ông Vũ Quang Thanh 
Thiếu tá CN, Hành chính trưởng, Ban Kế hoạch tổng 

hợp, Bệnh viện Quân y 110, Cục Hậu cần, Quân khu 1 

 

72.  Ông Chử Văn Hà 
Thượng úy CN, Nhân viên, Ban Kế hoạch tổng hợp, 

Bệnh viện Quân y 110, Cục Hậu cần, Quân khu 1 

 

73.  Bà Cao Thị Hằng 
Đại úy CN, Nhân viên, Ban Kế hoạch tổng hợp, Bệnh 

viện Quân y 110, Cục Hậu cần, Quân khu 1 

 

74.  Ông Nguyễn Văn Thoong 
Thiếu tá, Bác sĩ, Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Quân y 

354, Tổng cục Hậu cần 

 

75.  Ông Hoàng Văn Quang 
Trung úy, Bác sĩ, Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện 

Quân y 354, Tổng cục Hậu cần 

 

76.  Ông Đỗ Huy Đức 
Đại tá, Chủ nhiệm khoa, Khoa Khám và Điều trị Cơ sở 

2, Bệnh viện Quân y 110, Cục Hậu cần, Quân khu 1 

 

77.  Ông Nguyễn Văn Sản 
Đại úy CN, Nhân viên, Ban Kế hoạch tổng hợp, Bệnh 

viện Quân y 110, Cục Hậu cần, Quân khu 1 

 

78.  Ông Nguyễn Văn Sản 
Thiếu tá CN, Nhân viên, Ban Kế hoạch tổng hợp, 

Bệnh viện Quân y 110, Cục Hậu cần, Quân khu 1 

 

79.  Ông Trịnh Quang Khiêm 
Trung tá, Phó Chủ nhiệm khoa, Khoa Khám và Điều trị 

Cơ sở 2, Bệnh viện Quân y 110, Cục Hậu cần, Quân khu 1 

 

80.  Ông Nguyễn Văn Thăng 
Thiếu tá, Bác sĩ, Khoa Khám và Điều trị Cơ sở 2, 

Bệnh viện Quân y 110, Cục Hậu cần, Quân khu 1 

 

81.  Ông Thân Văn Hoàng 
Đại úy, Bác sĩ, Khoa Khám và Điều trị Cơ sở 2, Bệnh 

viện Quân y 110, Cục Hậu cần, Quân khu 1 

 

82.  Ông Nguyễn Hữu Nhẫn 
Đại úy CN, Bác sĩ, Khoa Khám và Điều trị Cơ sở 2, 

Bệnh viện Quân y 110, Cục Hậu cần, Quân khu 1 

 

83.  Ông Trần Văn Tranh 
Thượng úy CN, Bác sĩ, Khoa Khám và Điều trị Cơ sở 

2, Bệnh viện Quân y 110, Cục Hậu cần, Quân khu 1         

 

84.  Ông Trần Văn Kiểm 
Thiếu tá, Bác sĩ, Khoa Khám và Điều trị Cơ sở 2, 

Bệnh viện Quân y 110, Cục Hậu cần, Quân khu 1 

 

85.  Ông Trần Văn Mạnh 
Trung úy, Bác sĩ, Khoa Khám và Điều trị Cơ sở 2, 

Bệnh viện Quân y 110, Cục Hậu cần, Quân khu 1 

 

86.  Bà Đỗ Thị Hải Bình Thiếu tá CN, Điều dưỡng trưởng, Khoa Khám và Điều  
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trị Cơ sở 2, Bệnh viện Quân y 110, Cục Hậu cần, Quân 

khu 1 

87.  Bà Nguyễn Thị Thảo 
Thiếu tá CN, Nhân viên, Khoa Khám và Điều trị Cơ sở 2, 

Bệnh viện Quân y 110, Cục Hậu cần, Quân khu 1 

 

88.  Ông Lê Minh Ngọc 

Trung tá CN, Cử nhân xét nghiệm, Khoa Khám và 

Điều trị Cơ sở 2, Bệnh viện Quân y 110, Cục Hậu cần, 

Quân khu 1 

 

89.  Bà Bùi Thị Tươi 
Thiếu tá CN, Y sĩ, Khoa Khám và Điều trị Cơ sở 2, 

Bệnh viện Quân y 110, Cục Hậu cần, Quân khu 1 

 

90.  Bà Vũ Thị Hường 
Thiếu tá CN, Y tá, Khoa Khám và Điều trị Cơ sở 2, 

Bệnh viện Quân y 110, Cục Hậu cần, Quân khu 1 

 

91.  Ông Dương Văn Thanh 
Thượng úy CN, Điều dưỡng viên, Khoa Khám và Điều trị 

Cơ sở 2, Bệnh viện Quân y 110, Cục Hậu cần, Quân khu 1 

 

92.  Ông Nguyễn Văn Quang 
Trung úy CN, Y sĩ, Khoa Khám và Điều trị Cơ sở 2, 

Bệnh viện Quân y 110, Cục Hậu cần, Quân khu 1 

 

93.  Ông Nguyễn Đức Thiện 
Trung úy CN, Y sĩ, Khoa Khám và Điều trị Cơ sở 2, 

Bệnh viện Quân y 110, Cục Hậu cần, Quân khu 1 

 

94.  Ông Đào Quang Tuất 
Trung úy CN, Y sĩ, Khoa Khám và Điều trị Cơ sở 2, 

Bệnh viện Quân y 110, Cục Hậu cần, Quân khu 1 

 

95.  Bà Trịnh Thị Mai 
Trung úy CN, Y sĩ, Khoa Khám và Điều trị Cơ sở 2, 

Bệnh viện Quân y 110, Cục Hậu cần, Quân khu 1 

 

96.  Ông Nguyễn Văn Phương 
Trung úy CN, Y sĩ, Khoa Khám và Điều trị Cơ sở 2, 

Bệnh viện Quân y 110, Cục Hậu cần, Quân khu 1 

 

97.  Bà Nguyễn Thị Thu 
Thiếu tá CN, Y sĩ, Khoa Khám và Điều trị Cơ sở 2, 

Bệnh viện Quân y 110, Cục Hậu cần, Quân khu 1 

 

98.  Bà Nguyễn Thị Cẩm Huyền 
Thiếu úy CN, Điều dưỡng viên, Khoa Khám và Điều trị 

Cơ sở 2, Bệnh viện Quân y 110, Cục Hậu cần, Quân khu 1 

 

99.  Bà Bùi Thị Nguyệt 
Trung tá CN, Điều dưỡng viên, Khoa Khám và Điều trị 

Cơ sở 2, Bệnh viện Quân y 110, Cục Hậu cần, Quân khu 1 

 

100.  Bà Trịnh Thị Phượng 
Thiếu tá CN, Điều dưỡng viên, Khoa Khám và Điều trị 

Cơ sở 2, Bệnh viện Quân y 110, Cục Hậu cần, Quân khu 1 

 

101.  Bà Trần Thị Hằng 
Thiếu tá CN, Nữ hộ sinh, Khoa Khám và Điều trị Cơ sở 2, 

Bệnh viện Quân y 110, Cục Hậu cần, Quân khu 1 

 

102.  Ông Diêm Đăng Sinh 
Thiếu tá CN, Y tá, Khoa Khám và Điều trị Cơ sở 2, 

Bệnh viện Quân y 110, Cục Hậu cần, Quân khu 1 

 

103.  Ông Trịnh Văn Hồng 
Trung úy CN, Điều dưỡng viên, Khoa Khám và Điều trị 

Cơ sở 2, Bệnh viện Quân y 110, Cục Hậu cần, Quân khu 1 

 

104.  Ông Khuông Tiến Trọng 
Trung úy CN, Điều dưỡng viên, Khoa Khám và Điều trị 

Cơ sở 2, Bệnh viện Quân y 110, Cục Hậu cần, Quân khu 1 

 

105.  Bà Nguyễn Thị Trang 
Điều dưỡng viên, Khoa Khám và Điều trị Cơ sở 2, 

Bệnh viện Quân y 110, Cục Hậu cần, Quân khu 1 

 

106.  Bà Thân Thị Ngọc Quỳnh 
Điều dưỡng viên, Khoa Khám và Điều trị Cơ sở 2, 

Bệnh viện Quân y 110, Cục Hậu cần, Quân khu 1 

 

107.  Bà Nguyễn Thị Hồng 
Điều dưỡng viên, Khoa Khám và Điều trị Cơ sở 2, 

Bệnh viện Quân y 110, Cục Hậu cần, Quân khu 1 

 

108.  Bà Đạo Thị Nga 

Thiếu tá CN, Nhân viên nuôi quân, Khoa Khám và 

Điều trị Cơ sở 2, Bệnh viện Quân y 110, Cục Hậu cần, 

Quân khu 1 

 

109.  Bà Bùi Thị Hồng Vân 
Thiếu tá CN, Dược sĩ, Khoa Khám và Điều trị Cơ sở 2, 

Bệnh viện Quân y 110, Cục Hậu cần, Quân khu 1 

 

110.  Bà Trịnh Thị Thu Huyền 
Thượng úy CN, Dược sĩ, Khoa Khám và Điều trị Cơ 

sở 2, Bệnh viện Quân y 110, Cục Hậu cần, Quân khu 1 
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111.  Bà Nguyễn Thị Lan Phương 
Thượng úy CN, Dược sĩ, Khoa Khám và Điều trị Cơ 

sở 2, Bệnh viện Quân y 110, Cục Hậu cần, Quân khu 1 

 

112.  Ông Phạm Văn Niêm 

Trung úy CN, Nhân viên nuôi quân, Khoa Khám và 

Điều trị Cơ sở 2, Bệnh viện Quân y 110, Cục Hậu cần, 

Quân khu 1 

 

113.  Ông  Bùi Ngọc Sơn 

Thiếu tá CN, Nhân viên tài chính, Khoa Khám và Điều 

trị Cơ sở 2, Bệnh viện Quân y 110, Cục Hậu cần, Quân 

khu 1. 

 

114.  Ông Nguyễn Ngọc Hà 

Trung úy CN, Nhân viện doanh trại, Khoa Khám và 

Điều trị Cơ sở 2, Bệnh viện Quân y 110, Cục Hậu cần, 

Quân khu 1 

 

115.  Ông Thân Văn Thương 
Đại úy, Bác sĩ, Khoa Tai mũi họng, Bệnh viện Quân y 

110, Cục Hậu cần, Quân khu 1 

 

116.  Ông Trần Ngọc Quản 
Thiếu tá, Bác sĩ, Bệnh viện Quân y 354, Tổng cục Hậu 

cần 

 

117.  Ông Nguyễn Văn Tuấn  Trung úy,  Bác sĩ, Bệnh viện 105, Tổng cục Hậu cần  

118.  Ông Vương Văn Hiếu  
Trung úy, Đại đội phó, Đại đội 10, Tiểu đoàn 6, Trung 

đoàn 12, Sư đoàn 3, Quân khu 1 

 

119.  Ông Đỗ Đức Thủy 
Trung úy CN, Y sĩ, Tiểu đoàn 24, Trung đoàn 12, Sư 

đoàn 3, Quân khu 1 

 

120.  Ông Đặng Minh Hưởng 
Thiếu tá CN, Y sĩ, Tiểu đoàn 24, Trung đoàn 12, Sư 

đoàn 3, Quân khu 1 

 

121.  Ông Giáp Văn Cương 
Trung úy CN, Nhân viên quân lực, Tiểu đoàn 25, 

Trung đoàn 12, Sư đoàn 3, Quân khu 1 

 

122.  Ông Đặng Đức Nhã 
Trung úy CN, Y sĩ, Tiểu đoàn 24, Trung đoàn 12, Sư 

đoàn 3, Quân khu 1 

 

123.  Ông Lê Ngọc Thành 
Trung úy CN, Điều dưỡng viên, Bệnh xá 43, Cục Hậu 

cần, Quân khu 1 

 

124.  Ông Nguyễn Viết Đoàn 
Thượng úy CN, Điều dưỡng viên, Bệnh viện Quân y 

91, Cục Hậu cần, Quân khu 1 

 

125.  Ông Ngô Minh Tiến 
Trung úy CN, Điều dưỡng viên, Bệnh viện Quân y 91, 

Cục Hậu cần, Quân khu 1 

 

126.  Ông Trần Văn Cường 
Trung úy CN, Điều dưỡng viên, Bệnh viện Quân y 91, 

Cục Hậu cần, Quân khu 1 

 

127.  Ông Lưu Phan Đức Trung úy CN,  Điều dưỡng viên, Lữ đoàn 382, Quân khu 1 
 

128.  Ông Nguyễn Anh Hào Thiếu úy CN,  Điều dưỡng viên, Lữ đoàn 382, Quân khu 1 
 

129.  Ông Nguyễn Văn Nhất 
Thiếu úy CN, Điều dưỡng viên, Lữ đoàn 382, Quân 

khu 1 

 

130.  Ông Nguyễn Đức Toàn 
Thiếu úy CN, Lái xe, Kho K21, Cục Kỹ thuật, Quân 

khu 1 

 

131.  Ông Phan Văn Ánh 
Binh nhất, Chiến sĩ, Đại đội 9, Tiểu đoàn 6, Trung 

đoàn 12, Sư đoàn 3, Quân khu 1 

 

132.  Ông Dương Hoàng Việt 
Binh nhất, Chiến sĩ, Đại đội 9, Tiểu đoàn 6, Trung 

đoàn 12, Sư đoàn 3, Quân khu 1 

 

133.  Ông Hoàng Văn Hiệp 
Binh nhất, Chiến sĩ, Đại đội 9, Tiểu đoàn 6, Trung 

đoàn 12, Sư đoàn 3, Quân khu 1 

 

134.  Ông Nông Văn Dịu 
Hạ sĩ, Chiến sĩ, Đại đội 10, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 

12, Sư đoàn 3, Quân khu 1 

 

135.  Ông Vũ Huy Hoàn 
Trung sĩ, Tiểu đội trưởng, Đại đội 11, Tiểu đoàn 6, 

Trung đoàn 12, Sư đoàn 3, Quân khu 1 
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136.  Ông Vũ Mạnh Thắng 
Thiếu tá CN, Nhân viên, Ban Kế hoạch tổng hợp, 

Bệnh viện Quân y 110, Cục Hậu cần, Quân khu 1. 

 

137.  Ông Nguyễn Văn Thọ 
Trung sĩ, Tiểu đội trưởng, Đại đội 9, Tiểu đoàn 6, 

Trung đoàn 12, Sư đoàn 3, Quân khu 1 

 

138.  Bà Nguyễn Thị Huyền Thanh 
Trung tá CN, Nhân viên, Ban Kế hoạch tổng hợp, 

Bệnh viện Quân y 110, Cục Hậu cần, Quân khu 1 

 

139.  Ông Nguyễn Đức Trọng Thượng úy, Phóng viên Báo Quân khu 1 
 

140.  Ông Nguyễn Sỹ Đạo Đại tá, Phó Phòng Quân y, Cục Hậu cần, Quân khu1 
 

141.  Ông Nguyễn Trung Hiệp Đại tá, Phó Chủ nhiệm Cục Hậu cần, Quân khu1 
 

142.  Ông Bùi Quang Thuận Thượng tá, Phó Phòng Quân nhu, Cục Hậu cần, Quân khu 1 
 

143.  Ông Trần Duy Văn 
Thiếu tá, Phóng viên phòng QP&AN, Báo Quân đội 

nhân dân 

 

144.  Ông Nguyễn Tiến Đạt 
Trung tá, Phó Trưởng phòng QP&AN, Báo Quân đội 

nhân dân 

 

145.  Ông Trịnh Phú Sơn Thiếu tá, Phóng viên Ban ảnh, Báo Quân đội nhân dân 
 

146.  Ông Trần Tuấn Sơn 
Đại úy, Phóng viên phòng Báo QĐND điện tử, Báo 

Quân đội nhân dân 

 

147.  Ông Vũ Xuân Hướng Đại úy CN, Lái xe Văn phòng, Báo Quân đội nhân dân 
 

148.  Ông Lương Công Thức 
Thượng tá, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 103, Học 

viện Quân y 

 

149.  Ông La Quang Hổ 
Thiếu tá, Phụ trách Trưởng ban Quản lý chất lượng, 

Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y 

 

150.  Ông Nguyễn Thanh Xuân 
Trung tá, Phó Chủ nhiệm khoa Cán bộ cao cấp, Bệnh 

viện Quân y 103, Học viện Quân y 

 

151.  Ông Lê Đình Thanh 
Thượng úy CN, Nhân viên, Phòng Điều dưỡng, Bệnh 

viện Quân y 103, Học viện Quân y 

 

152.  Ông Phạm Văn Toàn 
Thượng úy CN, Nhân viên, Phòng Kế hoạch, Tổng 

hợp, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y 

 

153.  Ông Vũ Quốc Sự 
Thượng úy CN, Lái xe, Đội xe Phòng Hậu cần - Kỹ 

thuật, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y 

 

154.  Ông Phạm Hồng Dân 
Thượng úy CN, Lái xe, Đội xe Phòng Hậu cần - Kỹ 

thuật, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y 

 

155.  Ông Phạm Văn Hải 
Trung úy CN, Lái xe, Đội xe, Phòng Hậu cần - Kỹ 

thuật, Học viện Quân y 

 

156.  Ông Phạm Quốc Huy 

Thượng tá, Bác sĩ, Khoa Cấp cứu, Bộ môn - Trung tâm 

Hối sức cấp cứu, Chống độc, Bệnh viện Quân y 103, 

Học viện Quân y  

 

157.  Ông Phạm Minh Tuấn 
Thiếu tá, Bác sĩ, Bộ môn-Khoa Tai, Mũi, Họng, Bệnh 

viện Quân y 103, Học viện Quân y  

 

158.  Ông Thái Ngọc Bình 

Thiếu tá, Bác sĩ, Khoa Chấn thương chung và vi phẫu, 

Bộ môn - Trung tâm Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện 

Quân y 103, Học viện Quân y 

 

159.  Ông Bạch Quang Huy 
Thiếu úy CN, Điều dưỡng, Bộ môn - Khoa Mắt, Bệnh 

viện Quân y 103, Học viện Quân y 

 

160.  Ông Nguyễn Khánh 
Thượng úy CN, Điều dưỡng, Bộ môn - Khoa Tiết niệu, 

Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y 
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161.  Ông Nguyễn Ngọc Việt Khoa 
Đại úy CN, Điều dưỡng, Bộ môn - Khoa Phục hồi chức 

năng, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y 

 

162.  Bà Phạm Thu Trang 
Thượng úy CN, Điều dưỡng, Bộ môn - Khoa Da liễu, 

Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y 

 

163.  Ông Lê Tiến Dũng 

Thiếu tá, Bác sĩ, Khoa Hồi sức nội, Bộ môn - Trung 

tâm Hồi sức cấp cứu, Chống độc, Bệnh viện Quân y 

103, Học viện Quân y 

 

164.  Ông Phạm Văn Công 
Đại úy, Bác sĩ, Khoa Hồi sức ngoại, Bộ môn - Trung 

tâm Hồi sức cấp cứu, Chống độc, 

 

165.  Ông Nguyễn Mạnh Cường 
Thượng úy, Bác sĩ, Bộ môn - Khoa Gây mê, Bệnh viện 

Quân y 103, Học viện Quân y 

 

166.  Ông Trịnh Văn Trung 
Đại úy, Bác sĩ, Bộ môn - Khoa Phẫu thuật thần kinh, 

Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y 

 

167.  Bà Nguyễn Thị Huệ 

Thượng úy CN, Kỹ thuật viên, Bộ môn - Khoa Giải 

phẫu bệnh lý, Pháp y, Bệnh viện Quân y 103, Học viện 

Quân y 

 

168.  Ông Nguyễn Nam Thành 

Trung úy CN, Điều dưỡng, Khoa Gan-Mật-Tụy, Bộ 

môn - Trung tâm Phẫu thuật tiêu hóa, Bệnh viện Quân 

y 103, Học viện Quân y 

 

169.  Ông Đặng Quốc Tuấn 
Trung úy CN, Điều dưỡng, Bộ môn - Khoa Gây mê, 

Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y 

 

170.  Ông Phùng Quốc Trị 
Đại úy CN, Điều dưỡng, Bộ môn - Khoa Tai, Mũi, 

Họng, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y 

 

171.  Ông Lâm Quang Thực 

Đại úy CN, Điều dưỡng, Khoa Hồi sức ngoại, Bộ môn 

- Trung tâm Hồi sức cấp cứu, Chống độc, Bệnh viện 

Quân y 103, Học viện Quân y 

 

172.  Bà Lê Thị Liên 
Thượng úy CN, Điều dưỡng, Bộ môn - Khoa Hàm mặt, 

tạo hình, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y 

 

173.  Bà Lê Thị Việt Hoa 
Trung úy CN, Điều dưỡng, Bộ môn - Khoa Phẫu thuật 

thần kinh, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y 

 

174.  Ông Nguyễn Danh Độ 

Thượng úy CN, Điều dưỡng, Khoa Hồi sức ngoại, Bộ 

môn - Trung tâm Hồi sức cấp cứu, Chống độc, Bệnh 

viện Quân y 103, Học viện Quân y 

 

175.  Ông Hoàng Văn Dũng 
Trung úy CN, Điều dưỡng, Bộ môn - Khoa Gây mê, 

Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y 

 

176.  Ông Nguyễn Văn Trường 
Đại úy, Bác sĩ, Bộ môn - Khoa Truyền nhiễm, Bệnh 

viện Quân y 103, Học viện Quân y 

 

177.  Ông Phạm Quang Phú 
Trung tá, Bác sĩ, Bộ môn - Khoa Nội tiêu hóa, Bệnh 

viện Quân y 103, Học viện Quân y 

 

178.  Ông Nguyễn Đăng Hải 
Thiếu tá, Bác sĩ, Khoa Đột quỵ, Bộ môn Thần kinh, 

Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y 

 

179.  Ông Đoàn Việt Cường 
Thiếu tá, Bác sĩ, Khoa Nội tiết, Bộ môn Khớp và Nội 

tiết, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y 

 

180.  Ông Kiều Văn Đáng 
Thượng úy CN, Điều dưỡng, Bộ môn - Khoa Tiết niệu, 

Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y 

 

181.  Ông Nguyễn Trung Nam 
Thượng úy CN, Điều dưỡng, Bộ môn - Khoa Nội tiêu 

hóa, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y 

 

182.  Ông Nguyễn Văn Thiện 
Đại úy CN, Điều dưỡng, Bộ môn - Khoa Tiết niệu, 

Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y 

 

183.  Ông Trịnh Quang Thọ 
Thượng úy CN, Điều dưỡng, Khoa Can thiệp tim 

mạch, Bộ môn - Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện 
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Quân y 103, Học viện Quân y 

184.  Ông Trần Minh Tuân 

Trung úy CN, Điều dưỡng, Khoa Bệnh phổi, Bộ môn - 

Trung tâm Nội Hô hấp, Bệnh viện Quân y 103, Học 

viện Quân y 

 

185.  Ông Nguyễn Tuấn Đạt 
Thượng úy CN, Điều dưỡng, Bộ môn - Khoa Tuyền 

nhiễm, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y 

 

186.  Bà Tạ Thị Nghĩa  
Thượng úy CN, Điều dưỡng, Khoa Khám bệnh, Bệnh 

viện Quân y 103, Học viện Quân y 

 

187.  Ông Nguyễn Văn Mạnh 

Trung úy CN, Điều dưỡng, Khoa Phẫu thuật khớp, Bộ 

môn - Trung tâm Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện 

Quân y 103, Học viện Quân y 

 

188.  Ông Nguyễn Hoàng Hiệp 
Đại úy,  Bác sĩ, Bộ môn - Trung tâm Nội dã chiến,  

Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y 

 

189.  Ông Dương Tạ Hải Ninh 
Đại úy, Bác sĩ, Khoa Thần kinh, Bộ môn Thần kinh, 

Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y 

 

190.  Ông Nguyễn Duy Thành 
Thiếu tá, Bác sĩ, Bộ môn - Khoa Da liễu, Bệnh viện 

Quân y 103, Học viện Quân y 

 

191.  Ông Mai Anh Tuấn 
Trung úy CN, Điều dưỡng, Khoa Thần kinh, Bộ môn 

Thần kinh, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y 

 

192.  Ông Trần Việt Thắng 
Thượng úy CN, Điều dưỡng, Bộ môn - Khoa Tâm 

thần, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y 

 

193.  Ông Bùi Thanh Giang 

Trung úy CN, Kỹ thuật viên, Bộ môn - Khoa Giải 

phẫu bệnh lý, Pháp y, Bệnh viện Quân y 103, Học viện 

Quân y 

 

194.  Ông Lê Hồng Tuấn 
Thượng úy CN, Điều dưỡng, Bộ môn - Khoa Y học cổ 

truyền, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y 

 

195.  Ông Trần Ngọc Bách 
Thượng úy CN, Điều dưỡng, Bộ môn - Trung tâm Nội 

dã chiến, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y 

 

196.  Ông Hoàng Lan Hiệp 
Thiếu tá, Phó Chủ nhiệm Khoa Da Liễu - Dị Ứng,  

Bệnh viện Y học Cổ Truyền Quân Đội 

 

197.  Ông Phùng Văn Bằng   
Thiếu tá, Phó Chủ nhiệm Khoa Tim Thận Khớp,  Bệnh 

viện Y học Cổ Truyền Quân Đội 

 

198.  Ông Phan Anh Nhật 
Trung úy CN, Điều dưỡng, Khoa Ngũ Quan, Bệnh 

viện Y học Cổ Truyền Quân Đội 

 

199.  Ông Triệu Văn Túy 
Thiếu tá, Bác sĩ, Khoa Lão Khoa, Bệnh viện Y học Cổ 

Truyền Quân Đội 

 

200.  Ông Vũ Xuân Nghĩa 
Đại úy, Bác sĩ, Khoa Ung Bướu, Bệnh viện Y học Cổ 

Truyền Quân Đội 

 

201.  Ông Bành Thêm Chung 
Thượng úy CN, Điều dưỡng, Khoa Thừa kế (A30), 

Viện Y học cổ truyền Quân đội 

 

202.  Ông Nông Chí Hiệp 
Thiếu tá CN, Điều dưỡng, Khoa Ung Bướu, Bệnh viện 

Y học Cổ Truyền Quân Đội 

 

203.  Ông Trương Văn Linh 
Trung úy CN, Điều dưỡng, Khoa Tiêu Hoá và Bệnh 

Máu, Bệnh viện Y học Cổ Truyền Quân Đội 

 

204.  Ông Hoàng Bình 
Thượng tá, Phó Chủ Nhiệm Khoa Truyền Nhiễm,  

Bệnh viện Y học Cổ Truyền Quân Đội 

 

205.  Ông Nguyễn Tri Phương 
Trung úy CN, Điều dưỡng, Khoa Quốc Tế,  Bệnh viện 

Y học Cổ Truyền Quân Đội 

 

206.  Ông Nguyễn Phong Tú 
Thiếu tá CN, Điều dưỡng, Khoa Cán Bộ Cao cấp, 

Bệnh viện Y học Cổ Truyền Quân Đội 

 

207.  Ông Hoàng Văn Huyên 
Đại úy, Bác sĩ, Khoa Châm Cứu Dưỡng Sinh,  Bệnh 

viện Y học Cổ Truyền Quân Đội 
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208.  Ông Đỗ Đức Thịnh 
Đại úy, Điều dưỡng, Khoa Tim Thận Khớp, Bệnh viện 

Y học Cổ Truyền Quân Đội 

 

209.  Ông Kiều Văn Duẩn 
Thượng úy CN, Điều dưỡng, Khoa Châm Cứu Dưỡng 

Sinh, Bệnh viện Y học Cổ Truyền Quân Đội 

 

210.  Ông Nguyễn Thanh Tùng 
Thượng tá, Phó Chủ nhiệm khoa Ngoại-HSCC, Viện Y 

học Phòng không-Không quân 

 

211.  Ông Nguyễn Văn Tới 
Thượng úy CN, Điều dưỡng, Khoa Ngoại – HSCC, 

Viện Y học Phòng không-Không quân 

 

212.  Ông Bùi Võ Hiệu 
Thượng úy CN, Y sỹ, Khoa Răng Hàm Mặt,  Viện Y 

học Phòng không-Không quân 

 

213.  Ông Hoàng Văn Sơn 
Đại úy, Bác sĩ, khoa Khám tuyển phi công, Viện Y học 

Phòng không-Không quân 

 

214.  Ông Nguyễn Hồng Khởi 
Thượng úy CN, Kỹ thuật viên gây mê hồi sức, khoa 

Ngoại - HSCC, Viện Y học Phòng không-Không quân 

 

215.  Ông Đinh Công Pho 
Trung úy, Bác sĩ, Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh 

viện Quân y 103, Học viện Quân y 

 

216.  Ông Lê Văn Lập 

Đại úy CN, Điều dưỡng, Khoa Can thiệp tim mạch, Bộ 

môn - Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Quân y 103, 

Học viện Quân y 

 

217.  Ông Đỗ Quang Hùng 
Thiếu úy CN, Điều dưỡng, Khoa Đột quỵ, Bộ môn Thần 

kinh, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y 

 

218.  Ông Phạm Ngọc Chiến 
Thiếu úy CN, Điều dưỡng, Bộ môn - Trung tâm Ngoại 

dã chiến, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y 

 

219.  Ông Nguyễn Kim Phú 
Thiếu úy CN, Điều dưỡng, Bộ môn - Khoa Nội tiêu 

hóa, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y  

 

220.  Ông Phùng Anh Tuấn 

Đại tá, Phó Chủ nhiệm khoa Xquang chẩn đoán, Phó 

Giám đốc Trung tâm, Bộ môn - Trung tâm Chẩn đoán 

hình ảnh, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y 

 

221.  Ông Nguyễn Xuân Khái 

Thượng tá, Phó Chủ nhiệm khoa Xquang can thiệp, Bộ 

môn - Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Quân 

y 103, Học viện Quân y 

 

222.  Ông Dương Văn Cường 

Đại úy CN, Kỹ thuật viên, Khoa Xquang chẩn đoán, 

Bộ môn - Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện 

Quân y 103, Học viện Quân y 

 

223.  Ông Vũ Anh Dũng 

Thượng úy CN, Kỹ thuật viên, Khoa Xquang can 

thiệp, Bộ môn - Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh 

viện Quân y 103, Học viện Quân y 

 

224.  Ông Trịnh Hoàng Long 

Đại úy CN, Kỹ thuật viên, Khoa Xquang can thiệp, Bộ 

môn - Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Quân 

y 103, Học viện Quân y 

 

225.  Ông Phạm Văn Việt 

Thượng úy, Bác sĩ, Khoa Xquang can thiệp, Bộ môn - 

Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Quân y 

103, Học viện Quân y 

 

226.  Ông Lê Thanh Hà 
Trung tá, Bác sĩ, Bộ môn - Khoa Sinh hóa, Bệnh viện 

Quân y 103, Học viện Quân y 

 

227.  Ông Nguyễn Giang Nam 
Thiếu tá, Bác sỹ, Bộ môn - Trung tâm Huyết học, Truyền 

máu, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y 

 

228.  Bà Phùng Thị Hạnh 
Trung úy CN, Kỹ thuật viên, Bộ môn - Khoa Chẩn đoán 

chức năng, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y 

 

229.  Ông Nguyễn Duy Hùng 
Đại úy CN, Kỹ thuật viên, Khoa Y học hạt nhân, Bộ 

môn - Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Quân 
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y 103, Học viện Quân y 

230.  Ông Vũ Viết Nam 
Trung úy CN, Kỹ thuật viên, Bộ môn - Khoa Sinh hóa, 

Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y 

 

231.  Ông Lương Xuân Thọ 

Thượng úy CN, Kỹ thuật viên, Bộ môn - Trung tâm 

Huyết học, Truyền máu, Bệnh viện Quân y 103, Học 

viện Quân y 

 

232.  Bà Bùi Thị Trà My 
Đại úy, Dược sỹ Đại học, Khoa Dược, Bệnh viện Quân 

y 103, Học viện Quân y 

 

233.  Ông Đỗ Hoàng Sơn 
Thượng úy CN, Dược sỹ, Khoa Dược, Bệnh viện Quân 

y 103, Học viện Quân y 

 

234.  Ông Trịnh Phương Hà 
Đại úy CN, Dược sỹ đại học, Khoa Dược, Bệnh viện 

Quân y 103, Học viện Quân y 

 

235.  Ông Trần Thanh Bình 
Trung tá,  Phó Chủ nhiệm khoa Trang bị, Bệnh viện 

Quân y 103, Học viện Quân y 

 

236.  Ông Vũ Thanh Bình 
Đại úy CN, Nhân viên, Khoa Trang bị, Bệnh viện 

Quân y 103, Học viện Quân y 

 

237.  Ông Phạm Lê Nam 
Thượng úy CN, Hành chính trưởng, Khoa Trang bị, 

Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y 

 

238.  Ông Nguyễn Chí Công 
Thượng úy CN, Nhân viên, Khoa Trang bị, Bệnh viện 

Quân y 103, Học viện Quân y 

 

239.  Ông Phạm Văn Hiến 
Trung tá,  Phó Trưởng phòng Hậu cần - Kỹ thuật, 

Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y 

 

240.  Ông Trần Duy Vượng 
Trung úy, Trợ lý, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Bệnh 

viện Quân y 103, Học viện Quân y 

 

241.  Ông  Nguyễn Đỗ Trung Kiên 
Thiếu úy CN, Nhân viên, Ban Tài chính, Bệnh viện 

Quân y 103, Học viện Quân y 

 

242.  Ông Nguyễn Trường Giang 
Thiếu úy CN, Nhân viên, Ban thông tin, Học viện 

Quân y 

 

243.  Ông Lê Minh Tuấn 
Thiếu úy CN, Lữ đoàn 205, Binh chủng Thông tin liên 

lạc 

 

244.  Ông Phạm Việt Hoàng 
Thiếu úy CN, Lữ đoàn 205, Binh chủng Thông tin liên 

lạc 

 

245.  Ông Lê Văn Cường 
Thiếu tá, Trợ lý, Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị,  

Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y 

 

246.  Ông Bùi Văn Nam 
Trung úy CN, Lái xe, Lữ đoàn 971, Cục Vận tải, Tổng 

cục Hậu cần 

 

247.  Ông Đỗ Văn Thân 
Thượng úy CN, Lái xe, Lữ đoàn 971, Cục Vận tải, 

Tổng cục Hậu cần 

 

248.  Ông Đặng Xuân Long 
Trung úy, Trung đội trưởng trung đội xe, Lữ đoàn 971, 

Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần 

 

249.  Ông Lê Minh Ký 
Thiếu tá CN, Lái xe, Lữ đoàn 971, Cục Vận tải, Tổng 

cục Hậu cần 

 

250.  Ông Trần Danh Kiên 
Thượng úy CN, Lái xe, Lữ đoàn 971, Cục Vận tải, 

Tổng cục Hậu cần 

 

251.  Ông Đỗ Quang Huy 
Thượng úy CN, Lái xe, Lữ đoàn 971, Cục Vận tải, 

Tổng cục Hậu cần 

 

252.  Ông Nguyễn Thái Sơn 
Đại tá, Chủ nhiệm Bộ môn-Khoa Vi sinh, Bệnh viện 

Quân y 103, Học viện Quân y 

 

253.  Ông Nguyễn Hùng Cường 
Đại úy, Bác sĩ, Bộ môn-Khoa Vi sinh, Bệnh viện Quân 

y 103, Học viện Quân y 

 

254.  Bà Nguyễn Thị Thu Hà 
Đại úy CN, Hành chính trưởng, Bộ môn-Khoa Vi sinh, 

Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y 
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255.  Bà Nguyễn Thị Thu 
Trung úy, Bác sĩ, Bộ môn-Khoa Vi sinh, Bệnh viện 

Quân y 103, Học viện Quân y 

 

256.  Ông Lê Xuân Bách 
Trung úy CN, Kỹ thuật viên, Bộ môn-Khoa Vi sinh, 

Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y 

 

257.  Ông Phạm Duy Hùng 
Đại tá, Trưởng Phòng Kế hoạch, tổng hợp, Bệnh viện 

Quân y 103, Học viện Quân y 

 

258.  Ông Phạm Xuân Quang 
Trung tá, Phó Trưởng Phòng Kế hoạch, tổng hợp,  

Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y 

 

259.  Ông Vũ Văn Huỳnh 
Trung tá, Trợ lý  Phòng Kế hoạch, tổng hợp,  Bệnh 

viện Quân y 103, Học viện Quân y 

 

260.  Ông Trần Duy Đông 
Thượng tá, Trưởng Phòng hậu cần - Kỹ thuật,  Bệnh 

viện Quân y 103, Học viện Quân y 

 

261.  Ông Cù Xuân Tỉnh 
Thiếu tá, Trợ lý, Phòng hậu cần - Kỹ thuật,  Bệnh viện 

Quân y 103, Học viện Quân y 
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